	Bộ (Tỉnh):…
	Biểu số 1/TPCP


KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 20…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm 20…)

	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Tổng mức bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cả giai đoạn (2003-2010)
	Đã giải ngân đến 31/12/20…(năm trước năm KH)
	Kế hoạch vốn năm 20… (năm KH)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	Tổng số lũy kế từ KC
	Trong đó năm 20…(năm trước năm KH)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các dự án theo ngành/lĩnh vực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các dự án theo ngành/lĩnh vực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	BỘ TRƯỞNG (Chủ tịch UBND tỉnh)

(Ký tên, đóng dấu)


	KBNN……….
	Biểu số 2/TPCP


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Đến tháng… năm 20… (quý, năm)
(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm 20…)

	Đ/vị: triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (năm KH)
	Giá trị khối lượng hoàn thành
	Lũy kế vốn thanh toán
	Tỷ lệ vốn thanh toán so với kế hoạch giao
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số lũy kế từ KC
	Riêng năm 20… (năm KH)
	Tổng số lũy kế từ KC
	Riêng năm 20… (năm KH)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Các dự án TW quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Bộ…
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bộ…
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Các dự án địa phương quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đường xuống xã:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thủy lợi:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án…
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:

1. Báo cáo tháng:

- KBNN tỉnh gửi Sở Tài chính tỉnh mục B (Các dự án ĐP quản lý);

- KBNN tỉnh gửi KBNN (TW) chi tiết mục A và tổng số ở mục B.

- KBNN (TW) gửi Bộ Tài chính tiết mục A và tổng số ở mục B (từng tỉnh).

2. Báo cáo quý, 6 tháng, năm:

- KBNN tỉnh gửi Sở Tài chính tỉnh mục B (Các dự án ĐP quản lý);

- KBNN tỉnh gửi KBNN (TW) chi tiết tại mục A và chi tiết mục B.

- KBNN (TW) gửi Bộ Tài chính chi tiết mục A và chi tiết mục B (từng tỉnh).
	THỦ TRƯỞNG KBNN………..

(Ký tên, đóng dấu)


